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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
–––––––––

 

Bản án số: 02/2023/HS-ST 

Ngày 09-01-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông    Ngh a       Phan Thị Oanh. 

- Thư ký phiên tòa: B  Trần Phụng Kiều – Thư ký Tòa án nhân dân th nh phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Y n.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên tòa: 

B  Nguyễn Thị Khánh – Kiểm sát  i n. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2023,  iểm  ầu trung tâm t i Trụ sở Tòa án nhân dân 

th nh phố T     iểm  ầu th nh phần t i Nh  t m gi    ng an th nh phố T, tỉnh Phú 

Yên, xét xử sơ thẩm tr   tuy n công khai
 
 ụ án hình s  sơ thẩm

 
thụ lý số: 

108/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2022 theo Quy t  ịnh  ưa  ụ án ra xét xử 

số: 114/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2022  ối  ới  á   ị  áo:
 
 

1. Nguyễn Nhậ  H  T n g i khá : Tý em , sinh năm 1993 t i tỉnh Phú Yên; 

Nơi ĐKHKTT     h  ở: Khu phố B, Phường H, th nh phố T, tỉnh Phú Y n; Nghề 

nghiệp: Không; Trình  ộ  ăn hoá: 8/12; Dân tộ : Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quố  tị h: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1957 và bà 

Nguyễn Thị Bí h V, sinh năm 1960; Vợ: Đ ng Thị Thanh Th, sinh năm 1998; Có 01 

con sinh năm 2018; Tiền án, tiền s : Không; Nhân thân: Ng y 14/11/2008,  ị Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Y n xử ph t 01 năm 06 tháng tù  ề tội  ướp giật t i sản,     hấp 

hành xong hình ph t; Ngày 26/4/2011,  ị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Y n xử ph t 01 

năm tù  ề tội  hống người thi h nh   ng  ụ,     hấp h nh xong hình ph t; Ngày 

24/10/2022,  ị   ng an th nh phố T, tỉnh Phú Y n ra Quy t  ịnh xử ph t  i ph m 

h nh  hính số tiền 1. 00.000   ng  ề h nh  i sử dụng trái phép  hất ma tuý, nộp 

ph t ng y 01/11/2022. Bị  áo t m giam từ ng y 30/7/2022, có m t t i phiên toà.
 

2. Đ ng Th  Th nh Th, sinh năm 1998 t i tỉnh Phú Y n; Nơi ĐKHKTT    

 h  ở: Khu phố B, Phường H, th nh phố T, tỉnh Phú Y n; Nghề nghiệp: Không; 

Trình  ộ  ăn hoá: 10/12; Dân tộ : Kinh; Giới tính: N ; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: 
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Việt Nam; con ông Đ ng Văn Q, sinh năm 1974 và bà    Thị H2, sinh năm 1973; 

 h ng: Nguyễn Nhật H, sinh năm 1993; Có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền s : 

Không; Nhân thân: Ng y 24/10/2022,  ị   ng an th nh phố T, tỉnh Phú Y n ra 

Quy t  ịnh xử ph t  i ph m h nh  hính số tiền 1. 00.000   ng  ề h nh  i sử dụng 

trái phép  hất ma tuý,  hưa nộp ph t. Bị  áo  ang  ị áp dụng  iện pháp ngăn  h n 

 ấm  i khỏi nơi  ư trú,  ó m t t i phiên toà. 

    i     ch a ch  các    cá       n  h t H    n  Th  Thanh Th:  uật sư 
Trần H3 – Văn phòng  uật sư Nguyễn N thuộ  Đo n  uật sư tỉnh Phú Y n. Có m t 

t i phiên toà. 

B  hại: Bà Nguyễn Thị H4, sinh năm 1970; Địa  hỉ: Khu phố B, Phường H, 

th nh phố T, tỉnh Phú Y n.  ó  ơn xin xét xử   ng m t. 

    i có q  ền lợi  n hĩa vụ liên q an: 

1.  ng V  Như H5, sinh năm 199 ; Địa  hỉ: Khu phố B, Phường H, th nh phố 

T, tỉnh Phú Y n.  ó  ơn xin xét xử   ng m t. 

2.  ng Nguyễn Ng   Th1, sinh năm 1989; Địa  hỉ:  ường N, Phường H, thành 

phố T, tỉnh Phú Y n. V ng m t t i phiên toà. 

    i l m chứn : Ông V  Th  H6, sinh năm 1960; Địa  hỉ: Khu phố B, 

Phường H, th nh phố T, tỉnh Phú Y n. V ng m t t i phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo  á  t i liệu  ó trong h  sơ  ụ án    diễn  i n t i phi n tòa, nội dung  ụ 

án  ượ  tóm t t như sau: Sáng ngày 29/7/2022,  ị  áo Nguyễn Nhật H nảy sinh ý 

 ịnh trộm   p t i sản n n mang theo một  oản phá ổ khóa  ất trong túi áo  ể khi  i 

tr n  ường n u thấy  ó xe m  t   ủa ai sơ hở thì lấy trộm  án lấy tiền ti u x i,  ị  áo 

H  iều khiển xe m  tô  iển số  9P1 - 439.79  hở  ợ l   ị  áo Đ ng Thị Thanh Th  i 

chợ. Đi  hợ xong, tr n  ường  hở  ị  áo Th  i  ề ngang qua nh     Nguyễn Thị H4 

ở tổ 7, khu phố B, Phường H, th nh phố T,  ị  áo H phát hiện trướ  nh   ó d ng xe 

m  t   iển số 78 1 - 408.71 trị giá 9.792.000   ng  ủa ông V  Như H5 (do bà H4 là 

người  ang quản lý hợp pháp , kh ng  ó người tr ng  oi. Bị  áo H  iều khiển xe 

 h y ti p một  o n khoảng  0 mét r i dừng l i     ảo  ị  áo Th  hờ  ị  áo H, lúc 

này  ị  áo Th kh ng  i t ý  ịnh  ủa  ị  áo H. Bị  áo H  i  ộ   n  h  xe m  t   iển 

số 78 1 - 408.71 r i dùng  oản phá ổ khóa xe, nổ máy  iều khiển xe  h y ngang qua 

 h   ị  áo Th  ang  hờ     ảo  ị  áo Th  h y theo. Bị  áo Th thấy  ị  áo H  iều 

khiển xe l   h y nhanh qua    nói  h y theo thì  ị  áo Th  i t  ị  áo H    lấy trộm 

xe  ủa người khá . Bị  áo H  i  ề nh   ha mẹ  ủa  ị  áo Th ở khu phố S, phường P, 

th nh phố T,  ị  áo H tháo  iển số xe mới lấy trộm ra r i  ất xe t i  ây. Khi  ị  áo 

Th  ề thấy xe m  tô mà  ị  áo H  ưa  ề kh ng  ó  hìa khóa, kh ng  ó  iển số n n 

 i t r  l  xe do  ị  áo H lấy trộm. Sau  ó,  ị  áo Th hở  ị  áo H  ề nh  t i khu phố 

B, Phường H, th nh phố T. Khoảng 11 giờ 00 phút  ùng ng y,  ị  áo H li n l    ới 

  n l  Nguyễn Ng   Th1, nhờ Th1 bán giúp xe mô t  lấy trộm  ượ  nhưng kh ng 
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nói ngu n gố  xe cho Th1  i t, Th1   ng ý. Bị  áo H nói  ị  áo Th qua phường P 

giúp  ị  áo H giao xe cho Th1,  ị  áo Th   ng ý     i xe taxi  ề nh   ha mẹ ở 

phường P giao xe cho Th1. Sau  ó, Th1 quay l i  ưa  ho  ị  áo Th số tiền 2. 00.000 

  ng, số tiền tr n  ị  áo Th sử dụng 100.000   ng  ể trả tiền taxi,  ưa l i  ho  ị  áo 

H 2.400.000   ng. Sau khi phát hiện xe  ị mất trộm, gia  ình    Nguyễn Thị H4 báo 

 áo s   iệ   ới   ng an Phường H, th nh phố T. Qua  iều tra, Th1 khai     án xe 

mô t   iển số 78 1 - 408.71  ho một người t n Kh  kh ng r  lai lị h,  ịa  hỉ   ượ  

2. 00.000   ng. 

Quá trình  iều tra, truy tố,  á   ị  áo Nguyễn Nhật H, Đ ng Thị Thanh Th 

th nh khẩn khai  áo, ăn năn hối  ải. Ri ng  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th l  phụ n   ó 

thai, ph m tội lần  ầu    thuộ  trường hợp ít nghi m tr ng. 

Về trá h nhiệm dân s : Bị h i    Nguyễn Thị H4 y u  ầu  ị  áo Nguyễn Nhật 

H   i thường thiệt h i t i sản  ằng giá trị  hi   xe m  t  l  9.792.000   ng.  

Về  ật  hứng  ụ án: Số tiền 2.400.000   ng; 01 xe mô tô nh n hiệu Nou o, 

 iển số  9P1 - 439.79, số khung R  N P110 Y18463 , số máy 5P11-184637; 01 

 iện tho i di  ộng nh n hiệu Samsung Galaxy Note 8; 01  iện tho i di  ộng nh n 

hiệu Masstel lo i   n phím; 01 quần  eans; 01 quần  ải  a m u s  ; 02 áo khoá ; 01 

áo thun ng n tay  ổ  hui m u tr ng; 01 áo thun  a m u s  ; 01 m   ảo hiểm m u 

h ng; 01  iển số 66M1-5029; 01 con dao d i 23,  m  ể trong một      ải m u  en; 

01  ì nh a m u xanh; 01  ì  ải m u  ỏ; 03   a DVD. 

T i bản cáo tr ng số 98/CT-VKSTH ngày 22/11/2022  ủa Viện kiểm sát nhân 

dân th nh phố T    truy tố  ị  áo Nguyễn Nhật H  ề tội “Trộm cắp t i sản” theo quy 

 ịnh t i khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình s ,  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th  ề tội “Tiêu 

thụ t i sản d  n   i khác phạm tội m  có” theo quy  ịnh t i khoản 1 Điều 323 Bộ 

luật Hình s . 

   Tại phiên  ò :  

Đ i diện Viện kiểm sát tham gia phi n tòa gi  nguy n nội dung  ản  áo tr ng 

   truy tố  ối  ới  á   ị  áo Nguyễn Nhật H, Đ ng Thị Thanh Th và  ề nghị Hội 

  ng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173;  á   iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều  1 Bộ 

luật Hình s  xử ph t  ị  áo H từ 12 tháng   n 1  tháng tù, thời h n tù tính từ ng y 

  t t m giam ng y 30/7/2022.  p dụng khoản 1 Điều 323;  á   iểm b, i, n, s khoản 

1, khoản 2 Điều  1; Điều 65 Bộ luật Hình s  xử ph t  ị  áo Th từ 09 tháng   n 12 

tháng tù  ho hưởng án treo, thời gian thử thá h 18 tháng   n 24 tháng, tính từ ng y 

tuy n án sơ thẩm. Giao  ị  áo  ho Ủy  an nhân dân Phường H, th nh phố T, tỉnh 

Phú Y n giám sát, giáo dụ  trong thời gian thử thá h. Gia  ình  ị  áo  ó trá h nhiệm 

phối hợp  ùng  hính quyền  ịa phương nơi  ư trú trong  iệ  giám sát, giáo dụ   ị 

cáo. Về trá h nhiệm dân s :  á   ị  áo      i thường thiệt h i xong  ho  ị h i n n 

kh ng xem xét. Về  ật  hứng  ụ án:  p dụng Điều 47 Bộ luật Hình s , Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình s . Trả l i  ho  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th: Số tiền 2.400.000   ng, 

01  iện tho i di  ộng nh n hiệu Samsung Galaxy Note 8    01  iện tho i di  ộng 
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nh n hiệu  asstel lo i   n phím; Tị h thu ti u hu : 01 quần  eans, 01 quần  ải  a 

m u s  , 02 áo khoá , 01 áo thun ng n tay  ổ  hui m u tr ng, 01 áo thun  a m u 

s  , 01 m   ảo hiểm m u h ng, 01 con dao d i 23,  m  ể trong một      ải m u 

 en, 01  ì nh a m u xanh    01  ì  ải m u  ỏ; Trả l i  ho  ơ quan  iều tra   ng an 

th nh phố T: 01 xe mô tô nh n hiệu Nou o,  iển số  9P1 - 439.79, số khung 

R  N P110 Y18463 , số máy  P11-184637    01  iển số 66 1-5029  ể xá  

minh l m r  theo quy  ịnh  ủa pháp luật  ì kh ng tìm thấy d  liệu tra  ứu     hưa 

xá   ịnh  hủ sở h u; Ti p tụ  lưu gi  t i h  sơ  ụ án 03   a DVD  ì l   hứng  ứ  ụ 

án. 

 á   ị  áo Nguyễn Nhật H, Đ ng Thị Thanh Th    khai nhận to n  ộ h nh  i 

ph m tội như nội dung  ản  áo tr ng, xin Hội   ng xét xử giảm nhẹ hình ph t  ho 

 á   ị  áo. 

Người   o  h a  ho  á   ị  áo trình   y: Thống nhất  ề tội danh     iều luật 

m  Viện kiểm sát     ề nghị. Về  á  tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình s ,  á   ị 

 áo tuy kh ng  ó nghề nghiệp ổn  ịnh nhưng    tí h    ,  ố g ng   i thường thiệt 

h i  ho  ị h i. Bị  áo H áp dụng  á   iểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều  1 Bộ luật 

Hình s , thấy rằng  ị  áo H     hấp h nh hình ph t tù  ượ  0  tháng 09 ng y  ủ  ể 

răn  e  ị  áo n n  ần xét xử  ị  áo  ằng thời h n t m giam, trả t  do  ho  ị  áo t i 

phi n to . Bị  áo Th áp dụng th m Điều  4 Bộ luật Hình s , xử ph t  ị  áo Th từ 06 

tháng   n 09 tháng  ải t o kh ng giam gi      ị  áo kh ng  ó thu nhập ổn  ịnh n n 

miễn khấu trừ thu nhập. Về  ật  hứng  ụ án: Trả l i  ho  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th 

số tiền 2.400.000   ng, 01  iện tho i di  ộng nh n hiệu Samsung Galaxy Note 8    

01  iện tho i di  ộng nh n hiệu  asstel lo i   n phím. Đối  ới 01 xe mô tô nh n 

hiệu Nou o,  iển số  9P1 - 439.79, số khung R  N P110 Y18463 , số máy  P11-

184637,  ề nghị Hội   ng xét xử xem xét trả l i  ho  á   ị  áo. 

T i  ơn xin xét xử   ng m t  ề ng y 19/12/2022,  ị h i    Nguyễn Thị H4 

trình   y: Về trá h nhiệm dân s ,       nhận  ủ tiền   i thường  ằng giá trị  hi   xe 

m  t   ị mất trộm l  9.792.000   ng từ  ị  áo Th n n    kh ng y u  ầu   i thường 

gì th m. Về trá h nhiệm hình s ,    xin giảm nhẹ hình ph t  ho  á   ị  áo, ri ng  ị 

 áo Th xin Hội   ng xét xử cho  ượ  hưởng án treo  ể  ị  áo nuôi con. 

T i  ơn xin xét xử   ng m t  ề ng y 07/12/2022, người  ó quyền lợi, ngh a 

 ụ li n quan ông V  Như H5 trình bày:  ng l   hủ sở h u  hi   xe m  t   iển số 

78C1 - 408.71, ng y 29/7/2022 mẹ ông l     Nguyễn Thị H4 mượn xe  i n n mẹ 

ông l  người  ang quản lý hợp pháp  hi   xe m  t   ị mất.  ng   ng ý  ể mẹ  ng l  

   H4 nhận tiền   i thường thiệt h i từ  á   ị  áo  ằng giá trị  hi   xe m  tô  ị mất 

trộm theo giá m  Hội   ng  ịnh giá t i sản     ịnh giá l  9.792.000   ng, sau khi 

 á   ị  áo   i thường  ủ số tiền 9.792.000   ng,  ng s  kh ng y u  ầu   i thường 

gì th m. Về trá h nhiệm hình s , ông xin Hội   ng xét xử giảm nhẹ hình ph t  ho 

 á   ị  áo, ri ng  ị  áo Th xin Hội   ng xét xử cho  ượ  hưởng án treo  ể  ị  áo 

nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Tr n  ơ sở nội dung  ụ án,  ăn  ứ   o  á  t i liệu trong h  sơ  ụ án     ượ  

tranh tụng t i phi n tòa, Hội   ng xét xử nhận  ịnh như sau:
  

[1] Về tính hợp pháp  ủa  á  h nh  i, quy t  ịnh tố tụng: H nh  i, quy t  ịnh 

tố tụng  ủa  ơ quan  iều tra   ng an th nh phố T, Điều tra  i n; Viện kiểm sát nhân 

dân th nh phố T, Kiểm sát  i n trong quá trình  iều tra, truy tố    th   hiện  úng  ề 

thẩm quyền, trình t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ luật Tố tụng hình s . Trong 

quá trình  iều tra, truy tố    t i phi n tòa,  á   ị  áo kh ng  ó khi u n i  ề h nh  i, 

quy t  ịnh  ủa  ơ quan ti n h nh tố tụng, người ti n h nh tố tụng. Do  ó,  á  h nh 

 i, quy t  ịnh tố tụng  ủa  ơ quan ti n h nh tố tụng, người ti n h nh tố tụng    th   

hiện  ều hợp pháp.
 

[2]  ời khai nhận  ủa  á   ị  áo t i phi n tòa phù hợp  ới lời khai t i Cơ quan 

 iều tra, phù hợp  ới lời khai  ủa  ị h i; người  ó quyền lợi, ngh a  ụ li n quan; 

người l m  hứng  ề thời gian,  ịa  iểm, nguy n nhân,  ộng  ơ    mụ   í h ph m 

tội, phù hợp  ới  ật  hứng thu gi   ượ . Đủ  ơ sở  ể k t luận: Vào sáng ngày 

29/7/2022, t i Phường H, th nh phố T,  ị  áo Nguyễn Nhật H     ó h nh  i lén lút 

 hi m  o t xe m  tô  iển số 78 1 - 408.71 trị giá 9.792.000   ng  ủa  ị h i    

Nguyễn Thị H4. Bị  áo Đ ng Thị Thanh Th m   dù kh ng hứa hẹn trướ ,  i t r  xe 

mô tô là do  ị  áo H ph m tội m   ó nhưng khi  ị  áo H y u  ầu giao xe m  t  trộm 

  p  ượ   ho Nguyễn Ng   Th1  ể Th1  em  i  án,  ị  áo Th  ẫn   ng ý giao xe 

cho Th1 theo y u  ầu  ủa  ị  áo H r i nhận tiền từ Th1  ưa  ho  ị  áo H. Do  ó, 

hành vi  ủa  ị  áo Nguyễn Nhật H    ph m   o tội “Trộm   p t i sản” theo quy 

 ịnh t i khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình s ,  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th    ph m   o 

tội “Ti u thụ t i sản do người khá  ph m tội m   ó” theo quy  ịnh t i khoản 1 Điều 

323 Bộ luật Hình s  như cáo tr ng số 98/CT-VKSTH ngày 22/11/2022 Viện kiểm 

sát nhân dân th nh phố T truy tố    luận tội  ủa Kiểm sát  i n th   h nh quyền   ng 

tố t i phi n to  l   ó  ăn  ứ,  úng người,  úng tội,  úng pháp luật. 

[3] Xét tính  hất, h nh  i ph m tội  ủa  á   ị  áo: H nh  i ph m tội  ủa  á   ị 

 áo l  nguy hiểm  ho x  hội, tr   ti p xâm ph m   n quyền sở h u t i sản  ủa người 

khá   ượ  pháp luật  ảo  ệ    gây mất trật t  trị an t i  ịa phương. Bị  áo Nguyễn 

Nhật H nhận thứ  r  h nh  i lén lút  hi m  o t trái phép t i sản  ủa người khá  l   i 

ph m pháp luật nhưng  ì muốn  ó tiền ti u x i n n     ố ý th   hiện h nh  i ph m 

tội,  ị  áo  ó nhân thân xấu, từng  ị k t án  ề tội  ướp giật t i sản     hống người 

thi h nh   ng  ụ nhưng kh ng  hịu sửa  h a, tu dư ng trở th nh người  ó í h  ho 

x  hội m  ti p tụ  th   hiện h nh  i ph m tội n n kh ng  hấp  hận  ề nghị  ủa 

người   o  h a, trả t  do  ho  ị  áo t i phi n to . Do  ó,  ần xử ph t  ị  áo mứ  án 

nghi m kh  , tương xứng  ới tính  hất, mứ   ộ h nh  i ph m tội  ủa  ị  áo gây ra, 

 á h ly  ị  áo ra khỏi  ời sống x  hội một thời gian mới  ủ tá  dụng giáo dụ   ị  áo 

   phòng ngừa  hung  ho x  hội. Bị  áo Đ ng Thị Thanh Th l   ợ  ủa  ị  áo H, m   

dù kh ng hứa hẹn trướ  nhưng giúp  ị  áo H  án xe m  t   i t r  do ph m tội m  

 ó. Do  ó,  ần xử ph t  ị  áo mứ  án nghi m kh  , tương xứng  ới tính  hất, mứ  

 ộ h nh  i ph m tội  ủa  ị  áo. 
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[4] Về tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình s : Trong quá trình  iều tra, truy tố 

   xét xử,  á   ị  áo thành khẩn khai  áo, ăn năn hối  ải;      i thường thiệt h i 

xong cho  ị h i, bị  áo H    tá   ộng gia  ình   i thường thiệt h i     ị  áo Th l  

người tr   ti p   i thường  ho  ị h i     ượ   ị h i xin giảm nhẹ hình ph t n n áp 

dụng  á  tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình s  quy  ịnh t i  á   iểm  , s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình s   ho  ả hai  ị  áo. Ri ng  ị  áo Th, ph m tội lần 

 ầu    thuộ  trường hợp ít nghi m tr ng, ph m tội khi mang thai n n áp dụng th m 

tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình s  quy  ịnh t i các  iểm i, n khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình s , giảm một phần hình ph t cho  á   ị  áo    thấy rằng  ị  áo Th có 

nhiều tình ti t giảm nhẹ, kh ng  ó tình ti t tăng n ng,  ó nơi  ư trú r  r ng n n 

kh ng  ần thi t phải  á h ly  ị  áo Th ra khỏi x  hội m  áp dụng Điều 36 Bộ luật 

Hình s  ph t  ị  áo  ải t o kh ng giam gi  như  ề nghị  ủa người   o  h a,  ể  ị 

 áo thấy  ượ  s  khoan h ng  ủa pháp luật m  y n tâm  ải t o th nh   ng dân  ó 

í h  ho x  hội. Về khấu trừ thu nhập: Bị  áo Th kh ng  ó thu nhập ổn  ịnh n n Hội 

  ng xét xử miễn khấu trừ thu nhập h ng tháng  ho  ị  áo. 

[5] Đối  ới Nguyễn Ng   Th1 có hành vi giúp  ị  áo H  án  hi   xe mô tô 

 iển số 78 1- 408.71, qua  iều tra xá   ịnh Th1 kh ng  i t r  t i sản tr n l  t i sản 

do  ị  áo H ph m tội m   ó. Đối  ới  ối tượng t n Kh mà Th1 khai l  người    mua 

xe mô tô do  ị  áo H ph m tội m   ó,  ơ quan  iều tra kh ng xá   ịnh  ượ  lai lị h, 

 ịa  hỉ n n kh ng  ó  ăn  ứ xử lý. Viện kiểm sát nhân dân th nh phố T, không xem 

xét trá h nhiệm hình s   ối  ới Th1    Kh n n Hội   ng xét xử kh ng xem xét. 

 [6] Về trá h nhiệm dân s : Bị h i    Nguyễn Thị H4    nhận  ủ tiền   i 

thường  ằng giá trị  hi   xe m  t   ị mất trộm theo giá m  Hội   ng  ịnh giá t i sản 

    ịnh giá l  9.792.000   ng, kh ng y u  ầu   i thường gì th m n n Hội   ng xét 

xử kh ng xem xét. 

 [7] Về  ật  hứng  ụ án:  p dụng Điều 47 Bộ luật Hình s , Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình s . Trả l i  ho  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th: Số tiền 2.400.000   ng, 01 

 iện tho i di  ộng nh n hiệu Samsung Galaxy Note 8    01  iện tho i di  ộng nh n 

hiệu  asstel lo i   n phím; Tị h thu ti u hu : 01 quần  eans, 01 quần  ải  a m u 

s  , 02 áo khoá , 01 áo thun ng n tay  ổ  hui m u tr ng, 01 áo thun  a m u s  , 01 

m   ảo hiểm m u h ng, 01  on dao d i 23,  m  ể trong một      ải m u  en, 01  ì 

nh a m u xanh    01  ì  ải m u  ỏ; Trả l i  ho  ơ quan  iều tra   ng an th nh phố 

T: 01 xe mô tô nh n hiệu Nou o,  iển số  9P1 - 439.79, số khung 

R  N P110 Y18463 , số máy  P11-184637    01  iển số 66 1- 029  ể xá  

minh l m r  theo quy  ịnh  ủa pháp luật  ì kh ng tìm thấy d  liệu tra  ứu     hưa 

xá   ịnh  hủ sở h u; Ti p tụ  lưu gi  t i h  sơ  ụ án 03   a DVD  ì l   hứng  ứ  ụ 

án. 

 [8] Về án phí:  á   ị  áo phải  hịu án phí hình s  sơ thẩm theo quy  ịnh 

pháp luật. 

 Vì  á  l  tr n, 
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QUYẾT ĐỊNH:
 

1. Tuy n  ố bị  áo Nguyễn Nhật H ph m tội “Trộm   p t i sản”. 

 p dụng khoản 1 Điều 173;  á   iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình s . 

Xử phạ : Bị  áo Nguyễn Nhật H 01   ột  năm tù, thời h n tù tính từ ng y   t 

t m giam ngày 30/7/2022. 

Tuy n  ố  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th ph m tội “Ti u thụ t i sản do người khá  

ph m tội m   ó”. 

 p dụng khoản 1 Điều 323;  á   iểm  , i, n, s khoản 1, khoản 2 Điều  1; Điều 

36 Bộ luật Hình s . 

Xử phạ : Bị  áo Đ ng Thị Thanh Th 09 (Chín  tháng  ải t o kh ng giam gi . 

Thời gian  ải t o kh ng giam gi  tính từ ng y Ủy  an nhân dân Phường H, thành 

phố T, tỉnh Phú Y n nhận  ượ  quy t  ịnh thi h nh án     ản sao  ản án. Giao  ị 

 áo Đ ng Thị Thanh Th cho Ủy  an nhân dân Phường H, th nh phố T, tỉnh Phú Y n 

giám sát, giáo dụ  trong thời gian  ải t o kh ng giam gi . Gia  ình  ị  áo  ó trá h 

nhiệm phối hợp  ới Ủy  an nhân dân Phường H, th nh phố T, tỉnh Phú Y n trong 

 iệ  giám sát, giáo dụ   ị  áo. 

Bị  áo Đ ng Thị Thanh Th phải th   hiện nh ng ngh a  ụ quy  ịnh t i  uật 

thi h nh án hình s . 

 iễn khấu trừ thu nhập h ng tháng  ối  ới  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th. 

2. Về  ật  hứng  ụ án:  p dụng Điều 47 Bộ luật Hình s , Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình s .  

Trả l i  ho  ị  áo Đ ng Thị Thanh Th: Số tiền 2.400.000   ng t i Giấy nộp 

tiền   o t i khoản ng y 20/10/2022, nộp   o t i khoản số 394909090413  ủa   ng 

an th nh phố T t i Kho     nh  nướ  tỉnh Phú Y n; 01  iện tho i di  ộng nh n hiệu 

Samsung Galaxy Note 8    01  iện tho i di  ộng nh n hiệu  asstel lo i   n phím. 

Tị h thu ti u hu : 01 quần  eans, 01 quần  ải  a m u s  , 02 áo khoá , 01 áo 

thun ng n tay  ổ  hui m u tr ng, 01 áo thun  a m u s  , 01 m   ảo hiểm m u h ng, 

01 con dao d i 23,  m  ể trong một      ải m u  en, 01  ì nh a m u xanh    01  ì 

 ải m u  ỏ. 

Trả l i  ho  ơ quan  iều tra   ng an th nh phố T: 01 xe mô tô nh n hiệu 

Nouvo,  iển số  9P1 - 439.79, số khung R  N P110 Y18463 , số máy  P11-

184637    01  iển số 66 1-5029. 

Ti p tụ  lưu gi  t i h  sơ  ụ án 03   a DVD  ì l   hứng  ứ  ụ án. 

 (Đ    iểm  ật  hứng theo Bi n  ản giao, nhận     ật, t i liệu,  ật  hứng lập 

ngày 01 tháng 12 năm 2022 gi a  ơ quan  ảnh sát  iều tra   ng an th nh phố T và 

 hi  ụ  thi h nh án dân s  th nh phố T). 
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3. Về án phí:  p dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình s , Điều 23 Nghị quy t 

số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30 tháng 12 năm 2016.  á   ị  áo Nguyễn Nhật H, 

Đ ng Thị Thanh Th m i  ị  áo phải  hịu 200.000   ng  Hai trăm nghìn   ng  án 

phí hình s  sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng  áo:  á   ị  áo  ó m t  ượ  quyền kháng  áo  ản án trong 

thời h n 1  ng y kể từ ng y tuy n án. Bị h i; người  ó quyền lợi, ngh a  ụ li n quan 

  ng m t  ượ  quyền kháng  áo trong h n 1  ng y kể từ ng y nhận  ượ   ản án 

ho   kể từ ng y  ản án  ượ  ni m y t. 

     Nơi nhận: 
- T ND tỉnh P; 

- VKSND tỉnh P; 

- VKSND TP. T; 

-  ơ quan  SĐT   ng an TP. T; 

- Chi cụ  TH DS TP. T; 

- Sở Tư pháp tỉnh P; 

- Người tham gia tố tụng; 

-  ưu h  sơ. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩm phán - Chủ  ọ  phiên  ò  

 

 

  

 

 

               Nguyễn Th  Th nh Vân 
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01  một  năm  ải t o kh ng giam gi , thời h n  ải t o kh ng giam gi  tính từ 

ng y U   an nhân dân Phường 2, th nh phố Tuy Ho , tỉnh Phú Y n nhận  ượ  

Quy t  ịnh thi h nh án     ản sao  ản án. 

Giao  ị  áo  ho U   an nhân dân Phường 2, th nh phố Tuy Ho , tỉnh Phú Y n 

giám sát giáo dụ   ị  áo trong thời gian  ải t o kh ng giam gi . Gia  ình  ị  áo 

 ó trá h nhiệm phối hợp  ới U   an nhân dân Phường 2, th nh phố Tuy Ho , tỉnh 

Phú Y n trong  iệ  giám sát, giáo dụ   ị  áo. 

 

 

Xử ph t: Bị  áo Nguyễn Thị Bí h Tuyền 12  mười hai  tháng  ải t o kh ng 

giam gi . Thời gian  ải t o kh ng giam gi  tính từ ng y Ủy  an nhân dân phường 

1, th nh phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Y n nhận  ượ  quy t  ịnh thi h nh án     ản sao 

 ản án.  

Giao  ị  áo Nguyễn Thị Bí h Tuyền  ho Ủy  an nhân dân phường 1, th nh 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Y n giám sát, giáo dụ  trong thời gian  ải t o kh ng giam 

gi . Gia  ình  ị  áo  ó trá h nhiệm phối hợp  ới Ủy  an nhân dân phường 1, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Y n trong  iệ  giám sát giáo dụ   ị  áo. 

Người  ị k t án  ải t o kh ng giam gi  phải th   hiện nh ng ngh a  ụ quy 

 ịnh t i  uật thi h nh án hình s . 

 ăn  ứ khoản 3 Điều 321 B HS, ph t  ổ sung  ối  ới Nguyễn Thị Bí h 

Tuyền số tiền 20.000.000   Hai mươi triệu   ng . 

 iễn khấu trừ thu nhập  ối  ới  ị  áo. 

[6] Về khấu trừ thu nhập: Bị  áo kh ng  ó thu nhập ổn  ịnh n n miễn khấu 

trừ thu nhập  ho  ị  áo. 

 


